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I Xã Phước Thành 1 0 1 0 0 0 0 1

1 Nguyễn Thị Rác Nguyễn Thị Rác 210062818 Bình An 2 57101 1 1 SC hoàn thành năm 2024

II Xã Phước Thuận 1 1 0 0 0 0 1 0

1 Lê Văn Vang Lê Văn Vang 210177331 Tân Thuận 13709 1 1 XD hoàn thành năm 2024

III Xã Phước Sơn 2 2 0 0 0 0 1 1

1 Phùng Thị Luôn Trương Văn Đức (con) 052061000337 Phụng Sơn 10137 1 1 XD hoàn thành năm 2024
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1 Phùng Thị Luôn Trương Văn Đức (con) 052061000337 Phụng Sơn 10137 1 1 XD hoàn thành năm 2024
2 Nguyễn Thơ Nguyễn Văn Hạnh (Con) 052069002610 Lộc Thượng 1354 1 1 SC hoàn thành năm 2024

IV Xã Phước Hiệp 2 1 1 0 0 0 1 1

1 Phan Thị Ba Phan Thị Ba 210045117 Tuân Lễ 1672 1 1 XD hoàn thành năm 2024
2 Phạm Đợi Phạm Thị Phụng (Con) 210117801 Xuân Mỹ NB/LS 55966 1 1 SC hoàn thành năm 2024

V Xã Phước Hòa 3 3 0 0 0 0 1 2

1 Dương Xuân Vinh Dương Xuân Vinh 052057007667 Tùng Giản 8508 1 1 SC hoàn thành năm 2024
2 Nguyễn Đức Trung Nguyễn Đức Trung 210466126 Kim Tây 41751 1 1 SC hoàn thành năm 2024
3 Nguyễn Văn Nhâm Nguyễn Văn Nhâm 052064014471 Tùng Giản 21975 1 1 XD hoàn thành năm 2024

VI Xã Phước Quang 4 3 1 0 0 0 2 2

1 Trần Văn Phúc Trần Văn Phúc 211014942 Định Thiện Đông NB/LS 26294 1 1 XD hoàn thành năm 2024

2 Huỳnh Thị Thanh Nguyễn Văn Cửu (Chồng) 210946733 Văn Quang NB/LS 16402 1 1 XD hoàn thành năm 2024

3 Đặng Thị Minh Đặng Thị Minh 210199964 An Hòa 60432 1 1 SC hoàn thành năm 2024

4 Trần Văn Minh Trần Văn Minh 052059007931 Luật Bình NB/LS 46295 1 1 SC hoàn thành năm 2024

VII Xã Phước An 4 1 3 0 0 0 2 2

1 Nguyễn Thị Bốn Nguyễn Thị Bốn 052133002439 Quy Hội 2695 1 1 XD hoàn thành năm 2024
2 Nguyễn Đôn Nguyễn Đôn 052044002014 Thanh Huy 1 6634 1 1 XD hoàn thành năm 2024
3 Đặng Tấn Long Đặng Tấn Long 052055009693 Thanh Huy 2 6874 1 1 SC hoàn thành năm 2024
4 Phạm Võ Phạm Võ 052027001990 An Sơn 2 2998 1 1 SC hoàn thành năm 2024

VIII Xã Phước Hưng 4 1 3 0 0 0 0 4

1 Châu Văn Cường Châu Văn Cường 052068010793 Biểu Chánh NB/LS 46330 1 1 SC hoàn thành năm 2024
2 Nguyễn Thuyết Nguyễn Thuyết 052044005168 Háo Lễ 92237 1 1 SC hoàn thành năm 2024
3 Lê Bá Cầu Lê Bá Cầu 052030003259 Háo Lễ 61116a 1 1 SC hoàn thành năm 20243 Lê Bá Cầu Lê Bá Cầu 052030003259 Háo Lễ 61116a 1 1 SC hoàn thành năm 2024
4 Văn Công Thân Văn Công Thân 052043001851 Háo Lễ 2393 1 1 SC hoàn thành năm 2024



IX T.T Tuy Phước 1 1 0 0 0 0 1 0

1 Hoàng Tấn Phước Hoàng Tấn Việt (Con) 052069012523 Trung Tín 1 NB/LS5691 1 1 XD hoàn thành năm 2024

X Xã Phước Lộc 1 0 1 0 0 0 1 0

1 Đỗ Nhơn Đỗ Nhơn 052040006389 Đại Tín 58060 1 1 XD hoàn thành năm 2024

23 13 10 0 0 0 10 13

Trong đó, các ký tự viết tắt bao gồm:

NCSĐ: Hộ gia đình người có công mà nhà ở có nguy cơ sập đổ, không an toàn khi sử dụng
CT: Hộ gia đình mà người có công cao tuổi
DTTS: Hộ gia đình người có công là dân tộc thiểu số
HCKK: Hộ gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn
TXTT: Hộ gia đình người có công thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai
XM: thuộc diện xây mới nhà ở
SC: thuộc diện sửa chữa nhà ở

Tổng cộng Tổng số tiền hỗ trợ: 990 Triệu đồng
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